
THỨ-

NGÀY
BUỔI- CA TÊN HỌC PHẦN

HÌNH 

THỨC 

THI

Khóa/

Ngành/ 

Khoa

TÊN NHÓM 

LỚP HP

SL 

Sinh 

viên

PHÒNG

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
Ghi chú

A.401 1 40

A.402 41 80

A.403 81 120

A.404 121 157

A.503 1 40

A.504 41 80

A.505 81 120

A.506 121 159

0130_PPLTHĐT_K16.N1 33 A.401 1 33

0130_PPLTHĐT_K16.N2 31 A.402 1 31

0130_PPLTHĐT_K16.N4 27 1 27

0130_PPLTHĐT_K16.N4(

LT)
4 1 4

0130_PPLTHĐT_K16.N5 29 A.404 1 29

0130_PPLTHĐT_K16.N7 33 A.503 1 33

0130_PPLTHĐT_K16.N8 24 A.504 1 24

Chuyên đề chuyển 

mạch
Viết

15/KD

/ĐTVT
0230_CDCM_K15 9 1 9

Thiết kế mạch tích 

hợp
Viết

15/CM 

/ĐTVT
0230_TKMTH_K15 15 1 15

Máy công cụ CNC Viết
15/ĐT 

/ĐTVT
0230_MCCCNC_K15 8 1 8

A.505 1 35

A.506 36 43

Cấu trúc máy tính Viết 16/ĐTVT 0230_CTMT_K16 25 A.506 1 25

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

--- oOo ---

LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018

Hệ Cao Đẳng - các Khóa

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

Đường lối 

CMĐCSVN

159

Hai

04/12/2017
Phương pháp lập 

trình hướng đối 

tượng

Viết 16/CNTT

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

A.403

Quản trị bán hàng Viết
16/QT-

TCNH
0330-QTBH-N1 43

Viết 15/Các Khoa
1830_ĐLCMĐCSVN-

K15.HK1-1718.N1
157

Đường lối 

CMĐCSVN
Viết 15/Các Khoa

1830_ĐLCMĐCSVN-

K15.HK1-1718.N2

A.505

Chiều - Ca 4

(Từ 15h00')



THỨ-

NGÀY
BUỔI- CA TÊN HỌC PHẦN

HÌNH 

THỨC 

THI

Khóa/

Ngành/ 

Khoa

TÊN NHÓM 

LỚP HP

SL 

Sinh 

viên

PHÒNG

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
Ghi chú

0130_CTMT_K17.N1 34 A.401 1 35

0130_CTMT_K17.N2 30 A.402 1 30

0130_CTMT_K17.N3 31 A.403 1 31

0130_CTMT_K17.N4 28 A.404 1 28

0130_CTMT_K17.N5 28 A.503 1 28

0130_CTMT_K17.N6 29 A.504 1 29

0130_CTMT_K17.N7 30 A.503 1 30

0130_CTMT_K17.N8 29 A.504 1 29

0130_CTMT_K17.N9 28 A.505 1 28

0130_CTMT_K17.N10 33 A.506 1 33

0130_CTMT_K17.N11 28 A.507 1 28

Mạng viễn thông Viết
15/KD

/ĐTVT
0230_MVT_K15 9 A.504 1 9

Vi điều khiển nâng 

cao
Viết

15/CM 

/ĐTVT
0230_VDKNC_K15 14 A.505 1 14

Chuyên đề tự động 

hóa
Viết

15/ĐT

/ĐTVT
0230_CDTDH_K15 9 A.507 1 9

Lý thuyết mạch Viết 17/ĐTVT 0230_LTM_K17 33 A.401 1 33

A.402 1 39

A.403 40 78

SQL Server Viết
HL/K14 

/CNTT
0130_SQLServer_HL 24 A.404 1 24

A.503 1 38

A.504 39 56

0130_NMCNPM_K15.N1 31 A.503 1 31

0130_NMCNPM_K15.N2 25 1 25

0130_NMCNPM_K15.N2 

(HL_LT)
7 1 7

0130_NMCNPM_K15.N3 30 A.505 1 30

A.506 1 40

A.505 41 50

0130_TKM_K15 29 1 29

0130_TKM_HL 1 1 1

Xây dựng web với 

MVC ASP.Net
Vấn đáp

15/TMDT

/CNTT
0130_ASP.Net_K15 31 A.405 1 31

0130_NTC_K15

A.507

HL/Các 

Khoa

Cấu trúc máy tính Viết 17/ CNTT

ViếtCấu trúc máy tính
Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

15/ĐHUD

/CNTT

15/MTT 

/CNTT

Viết
17/QT-

TCNH

Ba

05/12/2017

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

Chiều - Ca 4

(Từ 15h00')
Viết

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')

Nguyên lý kế toán

A.504

17/ CNTT

Nhập môn công nghệ 

phần mềm
Viết

15/KTPM

/CNTT

0530-NLKT-N1 78

56
Tư Tưởng Hồ Chí 

Minh

1830-TTHCM-HL-HK1-

1718.N1

50

Thiết kế mạng Vấn đáp

Tư

06/12/2017

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')
Nghệ thuật chữ Viết



THỨ-

NGÀY
BUỔI- CA TÊN HỌC PHẦN

HÌNH 

THỨC 

THI

Khóa/

Ngành/ 

Khoa

TÊN NHÓM 

LỚP HP

SL 

Sinh 

viên

PHÒNG

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
Ghi chú

0530-PMKT-N1 18 B.602 1 18

0530-PMKT-N2 31 B.603 1 31

Anh văn chuyên 

ngành
Viết

15/QT

/QT-TCNH
2030_AVCN-N1 38 A.403 1 38

Marketing ngân hàng Viết
15/NH          

/QT-TCNH
0430-MarNH-N1 13 1 13

Xử lý tín hiệu số Viết
15/CM 

/ĐTVT
0230_XLTHS_K15 17 1 17

Điện tử công suất 

nâng cao
Viết

15/ĐT

/ĐTVT
0230_DTCSNC_K15 10 1 10

Chuyên đề vô tuyến Viết
15/KD

/ĐTVT
0230_CDVT_K15 9 A.405 1 9

0130_CTDL&TT_K16.N2 35 A.401 1 35

0130_CTDL&TT_K16.N3 32 A.402 1 32

0130_CTDL&TT_K16.N3(

LT)
4 1 4

0130_CTDL&TT_K16.N4 26 1 26

0130_CTDL&TT_K16.N5 35 A.404 1 35

0130_CTDL&TT_K16.N5(

LT)
9 1 9

0130_CTDL&TT_K16.N6 32 1 32

Thiết kế Web Vấn đáp 16/CNTT 0130_TKW_K16.N1 26 A.507 1 26

A.503 1 35

A.504 36 51

Thông tin vệ tinh Viết
15/KD

/ĐTVT
0230_TTVT_K15 10 1 10

PLC nâng cao Viết
15/ĐT 

/ĐTVT
0230_PLCNC_K15 8 1 8

Điện tử số Viết 16/ĐTVT 0230_DTS_K16 30 A.505 1 30

0130_CCNA1_K17.N1 30 B.402 1 30

0130_CCNA1_K17.N2 29 B.403 1 29

0130_CCNA1_K17.N3 31 B.404 1 31

0130_CCNA1_K17.N4 29 1 29

0130_CCNA1_K17.N3(LT) 2 1 2

0130_CCNA1_K17.N5 30 B.603 1 40

0130_CCNA1_K17.N6 29 B.604 1 29

Phần mềm kế toán ảo
Trên 

máy

15/KT

/QT-TCNH

A.405

16/QT

A.504

  A404

Cấu trúc dữ liệu & 

thuật toán
Viết 16/CNTT

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')

0330-QTTC-N1 51

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')
CCNA 1

Trực 

tuyến

Tư

06/12/2017

Năm

07/12/2017

A.403

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

17/ CNTT

B.602

Quản trị tài chính Viết

Chiều - Ca 4

(Từ 15h00')



THỨ-

NGÀY
BUỔI- CA TÊN HỌC PHẦN

HÌNH 

THỨC 

THI

Khóa/

Ngành/ 

Khoa

TÊN NHÓM 

LỚP HP

SL 

Sinh 

viên

PHÒNG

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
Ghi chú

0130_CCNA1_K17.N7 28 B.402 1 28

0130_CCNA1_K17.N8 27 B.403 1 27

0130_CCNA1_K17.N9 31 B.602 1 31

0130_CCNA1_K17.N10 33 B.603 1 33

0130_CCNA1_K17.N11 26 B.604 1 26

Linh kiện điện tử Viết 17/ĐTVT 0230_LKDT_K17 29 A.405 1 29

A.403 1 35

A.404 36 70

Toán cao cấp A1 Viết
HL/Các 

Khoa

1930-TCCA1-HL-HK1-

1718.N1
38 A.503 1 38

Thông tin quang Viết
15/KD

/ĐTVT
0230_TTQ_K15 9 A.504 1 9

SCADA Viết
15/ĐT

/ĐTVT
0230_S_K15 9 A.404 1 9

Thiết kế giao diện 

điều khiển

Trên 

máy

15/CM 

/ĐTVT
0230_TKGDDK_K15 11 B.202 1 11

Chiều - Ca 4

(Từ 15h00')
Toán cao cấp A2 Viết

HL/Các 

Khoa

1930-TCCA2-HL-HK1-

1718.N1
30 A.505 1 30

Mạng thế hệ mới 2 Viết
15/MTT

/CNTT
0130_MTHM2_K15 30 A.401 1 30

0130_CNW_K15 29 1 29

0130_CNW_K15(LT) 2 1 2

Lập trình trên nền 

tảng.Net
Vấn đáp

15/KTPM

/CNTT

0130_LTNT.Net_K15.N

1
33 A.405 1 33

Lập trình trên nền 

tảng.Net
Vấn đáp

15/KTPM

/CNTT

0130_LTNT.Net_K15.N

2
28 A.405 1 28

Thương mại điện tử Viết
15/QT/

QT-TCNH
0330-TMĐT-N1 34 A.503 1 34

A.504 1 32

A.505 33 63

Thông tin di động Viết
15/KD

/ĐTVT
0230_TTDĐ_K15 9 1 9

Thiết kế số với 

Verilog
Viết

15/CM 

/ĐTVT
0230_TKSVV_K15 11 1 11

Điện khí nén Viết
15/ĐT

/ĐTVT
0230_DKN_K15 9 1 9

A.401 1 44

A.402 45 87

A.403 1 44

A.404 45 88

A.503 1 33

A.504 34 66

A.505 1 40

A.506 41 80

17/QT-

TCNH
0330-QTH-N1 70

80

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')

1930-XSTK-K16-HK1-

1617.N1

1930-XSTK-K16-HK1-

1617.N2

1930-XSTK-K16-HK1-

1617.N3

1930-XSTK-K16-HK1-

1617.N4

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

Phân tích tài chính 

doanh nghiệpSáng - Ca 2

(Từ 09h30')

Năm

07/12/2017

Viết

Quản trị học Viết

Trực 

tuyến
17/ CNTT

A.402

A.506

CCNA 1

Công nghệ Web Viết
15/TMDT

/CNTT

15/KT-NH/ 

QT-TCNH
0430-PTDN-N1

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

Viết 16/Các Khoa

Viết 16/Các Khoa

Sáu

08/12/2017

Xác suất thống kê

Xác suất thống kê

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

Chiều - Ca 4

(Từ 15h00')

63

87

88

66



THỨ-

NGÀY
BUỔI- CA TÊN HỌC PHẦN

HÌNH 

THỨC 

THI

Khóa/

Ngành/ 

Khoa

TÊN NHÓM 

LỚP HP

SL 

Sinh 

viên

PHÒNG

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
Ghi chú

0130_CSLT_K17.N1 31 A.401 1 31

0130_CSLT_K17.N2 27 A.402 1 27

0130_CSLT_K17.N3 29 A.403 1 29

0130_CSLT_K17.N4 30 A.404 1 30

0130_CSLT_K17.N5 29 A.503 1 29

0130_CSLT_K17.N6 27 A.504 1 27

0130_CSLT_K17.N7 30 A.503 1 30

0130_CSLT_K17.N8 29 A.504 1 29

0130_CSLT_K17.N9 29 A.505 1 29

0130_CSLT_K17.N10 33 A.506 1 33

0130_CSLT_K17.N11 28 A.507 1 28

Kỹ thuật số Viết 17/ĐTVT 0230_KTS_K17 29 A.403 1 29

Truyền dẫn số Viết
15/KD

/ĐTVT
0230_TDS_K15 19 A.404 1 19

Kỹ thuật Robot Viết
15/ĐT

/ĐTVT
0230_KTR_K15 8 A.403 1 8

Sửa chữa Laptop
Trên 

máy

15/CM 

/ĐTVT
0230_SCL_K15 12 B.301 1 12

0130_CSDLOracle_K15.N

1
29 1 29

0130_CSDLOracle_K15.N

4 (LT)
1 1 1

0130_CSDLOracle_K15.N

2
31 A.404 1 31

0130_CSDLOracle_K15.N

4
34 A.405 1 34

CCNA 4
Trực 

tuyến

15/MTT

/CNTT
0130_CCNA4_K15 27 B.402 1 27

Nghiên cứu 

marketing
Viết

15/QT

/QT-TCNH
0330-NCMar-N1 39 A.503 1 39

A.504 1 33

A.505 34 45

Thuế Viết
15/NH          

/QT-TCNH
0330-Thue-N1 19 A.405 1 19

Cad trong Điện tử
Trên 

máy

16/ĐT

/ĐTVT
0230_CDT_K16 25 B.203 1 25

A.403

0530-SSKT-N1 45

Viết

Cơ sở dữ liệu Oracle Viết

15/KTPM-

TMĐT

/CNTT

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')
Sổ sách kế toán Viết

15/KT          

/QT-TCNH

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')

Bảy

09/12/2017

17/ CNTT

Cơ sở lập trình

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

Hai

11/12/2017

Viết 17/ CNTT

Cơ sở lập trình



THỨ-

NGÀY
BUỔI- CA TÊN HỌC PHẦN

HÌNH 

THỨC 

THI

Khóa/

Ngành/ 

Khoa

TÊN NHÓM 

LỚP HP

SL 

Sinh 

viên

PHÒNG

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
Ghi chú

0130_TH_HK1.1718_K17.

N7
33 B.402 1 33

0130_TH_HK1.1718_K17.

N8
29 B.403 1 29

0130_TH_HK1.1718_K17.

N9
34 B.602 1 34

0130_TH_HK1.1718_K17.

N10
31 B.603 1 31

0130_TH_HK1.1718_K17.

N11
32 B.402 1 32

0130_TH_HK1.1718_K17.

N12
34 B.403 1 34

0130_TH_HK1.1718_K17.

N13
38 B.602 1 38

B.603 1 30

B.604 31 45

A.503 1 40

A.504 40 81

Chiều - Ca 4

(Từ 15h00')

Quản lý dự án phần 

mềm
Viết

HL/Các 

Khoa
0130_QLDAPM_HL.K14 30 A.401 1 30

0130_KTPM_K15.N1 37 A.505 1 37

0130_KTPM_K15.N2 31 A.506 1 31

Quản trị sản xuất Viết
15/QT

/QT-TCNH
0330-QTSX-N1 37 A.401 1 37

A.402 1 38

A.403 39 45

16/QT-

TCNH
'0530-KTTC2-N1 14 A.403 1 14

Thanh toán quốc tế 

& KD ngoại hối
Viết

15/NH          

/QT-TCNH
0430-TTQT-N1 12 A.403 1 12

A.503 1 45

A.504 46 57

Kinh tế vi mô Viết
HL/Các 

Khoa
0330-KTVM-HL 29 A.504 1 29

A.505 1 33

A.506 34 67

0130_TH_HK1.1718_K17.

N14
45

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')
Tin học

Trên 

máy
17/ CNTT

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')
Kiểm thử phần mềm

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')
Tin học

15/KT

/QT-TCNH
0530-KTTC2-N1 45

Trên 

máy
17/ CNTT

Viết
15/KTPM

/CNTT

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')

Những NLCBCNML 

2
Viết

HL/Các 

Khoa

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

Kinh tế vi mô Viết
17/QT-

TCNH
0530-NLKT-N1 67

0130_NMATHTM_HL. 

K14
57

Nhập môn an toàn hệ 

thống mạng
Viết

HL/Các 

Khoa

Kế toán tài chính 2 Viết

Tư

13/12/2017

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

1830-NNLCBCNML2 -HL-

HK1-1718.N1
81

Ba

12/12/2017



THỨ-

NGÀY
BUỔI- CA TÊN HỌC PHẦN

HÌNH 

THỨC 

THI

Khóa/

Ngành/ 

Khoa

TÊN NHÓM 

LỚP HP

SL 

Sinh 

viên

PHÒNG

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
Ghi chú

A.503 1 30

A.504 31 61

Nghiệp vụ chăm sóc 

khách hàng
Viết

15/QTTH

/QT-TCNH
0330-NVCSKH-N1 19 1 19

Vận tải và bảo hiểm Viết
15/TMQT

/QT-TCNH
0330-VTBH-N1 14 1 14

Kế toán ngân hàng Viết
15/NH          

/QT-TCNH
0430-KTNH-N1 13 A.402 1 13

A.403 1 30

A.402 31 49

A.505 1 30

A.506 31 60

Quản trị logistics Viết
15/TMQT

/QT-TCNH
0330-QTL-N1 13 1 13

Phân tích hiệu quả 

kinh doanh
Viết

15/QTTH

/QT-TCNH
0330-PTHQKD-N1 21 1 21

Chú ý:

Bảy

16/12/2017

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')

Kiểm toán đại cương Viết
15/KT

/QT-TCNH
0530-KTĐC-N1 49

Phòng KT-ĐBCL

TP.HCM, ngày 11 tháng  11  năm 2017

A.404

A.401

Lập bảng

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')

Công nghệ phần 

mềm nâng cao
Viết

HL/Các 

Khoa
0130_CNPMnc_HL.K14 61

Năm

14/12/2017

Thái Thanh Long

(Đã duyệt) (Đã ký)(Đã ký)

ThS. Lê Vũ Hùng

Chiều - Ca 3

(Từ 13h00')
Lập trình di động Viết

HL/K14

/CNTT
0130_LTDD_HL.K14 60

Sáu

15/12/2017

Ban Giám Hiệu

Sáng - Ca 2

(Từ 09h30')

- Sinh viên khi đi thi phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc CMND.

- Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ Phòng KT-ĐBCL (Bộ 

phận Khảo thí) để được giải đáp.

- Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi.


